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*) Đọc thầm bài đọc:
   QUÊ HƯƠNG

        Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí toả mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.

       Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh.

       Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.

                                                                (Theo Văn học và tuổi trẻ, 2007)                                                                                        
* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. (MĐ1) Quê hương Thảo ở đâu? (0,5 điểm)
A. Thành phố       B. Miền núi          C. Nông thôn        D. Vùng biển thơ mộng

Câu 2. (MĐ1) Thảo yêu những gì ở quê hương mình? (0,5 điểm)
A. Mái nhà tranh của bà, giàn hoa thiên lí tỏa hương thơm ngát và tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch.
B. Những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch và hương thơm của cánh đồng lúa chín ngày mùa, của hạt gạo mẹ sàng sảy.

C. Những cánh diều tuổi thơ bay cao.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 3. (MĐ1) Thảo nhớ những kỉ niệm gì ở quê nhà? (0,5 điểm)
A. Đi chăn trâu, đi bắt châu chấu, cào cào, ra đình chơi và xem múa lân.

B. Theo các anh chị lớn đi bắt châu chấu, cào cào, bắt đom đóm.

C. Đi chăn trâu, đi bắt châu chấu, cào cào, ra đình chơi và xem đom đóm bay.

D. Theo các anh chị đi chăn trâu, bắt đom đóm.

Câu 4. (MĐ2) Vì sao Thảo lại mong đến kì nghỉ hè để được về quê? (0,5 điểm)
A.Vì quê Thảo rất giàu có.

B.Vì về quê Thảo không cần học, có thể vui chơi thoải mái.

C.Vì Thảo rất yêu quê hương, nơi có nhiều kỉ niệm gắn với tuổi thơ của Thảo.

D. Vì về quê Thảo được thả diều, bắt cá cùng các bạn.

Câu 5. (MĐ3) Theo em, Thảo trong câu chuyện trên là một người như thế nào? (0,5 điểm)
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 6. (MĐ3) Đặt câu nêu hoạt động nói về việc em sẽ làm để bảo vệ môi trường nơi em đang sống. (0,5 điểm)
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 7. (MĐ3) Gạch chân những âm thanh được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn sau. (1 điểm)
a. 
Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

                                                                                        (Nguyễn Trãi)

b. Tiếng vịt ăn ở mảnh ruộng mới gặt xong nghe rào rào như tiếng mưa rơi.

c. Tiếng đàn tơ rưng thánh thót như tiếng suối reo.

d. Tiếng chim sáo ríu ran như lớp học vừa tan.

Câu 8. (MĐ2) Tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm trong đoạn thơ sau. (0,5 điểm)
Tiếng trống vừa giục giã

Trang sách hồng mở ra

Giọng thầy sao ấm quá!

Nét chữ em hiền hoà.

                                   Nguyễn Lãm Thắng
	Từ chỉ sự vật
	Từ chỉ đặc điểm

	…………………………………..
…………………………………..
	………………………………………….

…………………………………………..


Câu 9.(MĐ2) Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây: (1 điểm)
Bố đi công tác xa         thỉnh thoảng mới về, nhưng cứ đến mùa dâu chín, bà lại ngâm cho bố một hũ rượu        Nghe nói rượu dâu uồng mạnh gân cốt          Có lần Tuấn hỏi bà        “ Bà ơi, bà chăm mấy gốc dâu để làm gì           Bà có ăn quả đâu?” Bà cười            “Bà không ăn quả. Bà chỉ dùng lá thôi.” Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Sao lại chỉ dùng lá ạ        ”. Bà nội nhìn Tuấn bằng con mắt rất hiền: “Để nuôi tằm, cháu à          Tằm nó ăn lá rồi nó sẽ nhả ra tơ.”

Câu 10. (MĐ2). Nối các câu ở cột A với kiểu câu tương ứng ở cột B: (0,5 điểm)







HƯỚNG DẪN CHẤM CUỐI KÌ 1 LỚP 3 
 MÔN TIẾNG VIỆT - ĐỌC HIỂU
	1- 0,5 điểm
	2 – 0,5 điểm
	3 – 0,5 điểm
	4 – 0,5 điểm

	C
	A
	C
	C


Câu 5: (0,5 điểm) Trả lời đúng ý được 0,5 điểm. Thảo là một cô bé giàu tình cảm và yêu quê hương.

Câu 6: (0,5 điểm) HS đặt câu đúng nội dung được 0,5 điểm.

Ví dụ: Em luôn vứt rác đúng nơi quy định.
Câu 7. ( 1 điểm) Gạch chân những âm thanh được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn như sau: Sai mỗi ý trừ 0,25 điểm.
a. 
Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

                                                                                        (Nguyễn Trãi)

b. Tiếng vịt ăn ở mảnh ruộng mới gặt xong nghe rào rào như tiếng mưa rơi.
c. Tiếng đàn tơ rưng thánh thót như tiếng suối reo.
d. Tiếng chim sáo ríu ran như lớp học vừa tan.
Câu 8: (0,5 điểm)Tìm đúng từ ngữ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm trong đoạn thơ  được 0,5 điểm
 Sai hoặc thiếu mỗi từ trừ 0,1 điểm
Từ chỉ sự vật là: tiếng trống, trang sách, giọng thầy, nét chữ.

Từ chỉ đặc điểm là: hồng, ấm, hiền hòa.

Câu 9:  (1 điểm) Điền đúng tất cả các dấu câu được 1 điểm. Sai mỗi dấu trừ 0,12 điểm
    Bố đi công tác xa, thỉnh thoảng mới về, nhưng cứ đến mùa dâu chín, bà lại ngâm cho bố một hũ rượu. Nghe nói rượu dâu uống mạnh gân cốt. Có lần Tuấn hỏi bà: “Bà ơi, bà chăm mấy gốc dâu để làm gì ? Bà có ăn quả đâu?” Bà cười: “Bà không ăn quả. Bà chỉ dùng lá thôi.” Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Sao lại chỉ dùng lá ạ?” Bà nội nhìn Tuấn bằng con mắt rất hiền: “Để nuôi tằm, cháu à. Tằm nó ăn lá rồi nó sẽ nhả ra tơ.”

Câu 10: 0,5 điểm
[image: image1.png]A

‘ Téi mong ddng bao ta ai cling géng tap thé duc.

‘ Cuon sach nay la ctia em a?

‘ Hom qua me dd mua cho t6 mét cudn sach rét hay.

‘ Oi, bic tranh ctia ban dep qua!

Cau ké

Cau khién

Cau cam

Cau hoi






A





B





Câu kể





Anh của Han đã gặp chuyện gì?





Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú.





Câu hỏi





Câu cảm





Mẹ hãy để con tham gia tình nguyện!





Những tia chớp cùng những tiếng nổ thật kinh hoàng!








Câu khiến








